
Trả kết quả

Nhận hồ sơ Hẹn trả Ngày nhận 

I

1 H56.26.44-250221-

0002

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250221-0316)

NGUYỄN HOÀNG 

VŨ

THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0375314

492

24/02/2025 

08:00:13

24/02/2025 

17:00:00

24/02/2025 

17:26:10

2 H56.26.44-250225-

0001

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRƢƠNG THỊ 

NGA

THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0328527

044

27/02/2025 

08:45:28

06/03/2025 

08:45:00

27/02/2025 

16:50:02

3 H56.26.44-250226-

0008

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN HỮU 

NGỌ

THÔN THÀNH XUÂN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa,

0362424

683

27/02/2025 

08:55:55

06/03/2025 

08:54:59

28/02/2025 

16:41:58

4 H56.26.44-250225-

0006

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ THÚY THÔN4, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0353721

615

27/02/2025 

08:49:12

06/03/2025 

08:48:59

27/02/2025 

16:51:05

5 H56.26.44-250226-

0001

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN THỊ AN THÔN 1, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa,

0985813

749

27/02/2025 

08:50:59

06/03/2025 

08:50:00

28/02/2025 

16:41:01

6 H56.26.44-250221-

0004

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ KIM 

DUNG

20A/13B Lê Hồng Phong , Tổ 

13B , Kv5, Phƣờng Bình Thủy, 

Quận Bình Thủy, Thành phố 

Cần Thơ

0774073

868

24/02/2025 

11:34:35

03/03/2025 

13:30:00

24/02/2025 

17:25:39

II

1 H56.26.44-250224-

0002

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch

LÊ THỊ TUYẾT THÔN 4, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0347466

189

27/02/2025 

08:43:14

04/03/2025 

08:43:00

27/02/2025 

16:49:29

II

1 H56.26.44-250226-

0002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

TRƢƠNG THỊ 

MÙI

THÔN VĂN PHONG 0357584

485

27/02/2025 

08:52:11

04/03/2025 

08:52:00

28/02/2025 

16:41:23

UBND XÃ HOẰNG TRƯỜNG

Ngày, tháng, năm
STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

Số 

lư

ợn

g 

(b

ộ)

Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ
Số điện 

thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 4 THÁNG 2 NĂM 2025 

Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 28/02/2025 

Đăng ký khai sinh

Cấp giấy xác nhận TTHN

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch



2 H56.26.44-250226-

0004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

LÊ THỊ PHƢƠNG THÔN LIÊN MINH 0398215

153

27/02/2025 

08:53:01

04/03/2025 

08:52:59

28/02/2025 

16:41:40

3 H56.26.44-250225-

0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

LÊ VĂN VIỆT SN: 03, Đƣờng số 04, Thôn 

Liên Minh

0334695

444

27/02/2025 

08:47:21

04/03/2025 

08:46:59

27/02/2025 

16:50:31

III

1 H56.26.44-250226-

0009

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN HỮU 

NGỌ

THÔN THÀNH XUÂN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0362424

683

27/02/2025 

08:56:21

28/02/2025 

08:56:00

28/02/2025 

16:42:15

2 H56.26.44-250221-

0001

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN ĐÌNH 

AN

Khu 2, Phƣờng Ka Long, 

Thành phố Móng Cái, Tỉnh 

Quảng Ninh

0397962

566

24/02/2025 

11:30:49

25/02/2025 

11:30:00

24/02/2025 

17:26:59

3 H56.26.44-250224-

0001

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ KIM 

DUNG

20A/13B Lê Hồng Phong , Tổ 

13B , Kv5, Phƣờng Bình Thủy, 

Quận Bình Thủy,

0774073

868

24/02/2025 

11:36:52

25/02/2025 

13:30:00

24/02/2025 

17:25:04

4 H56.26.44-250224-

0003

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ TUYẾT THÔN 4, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0347466

189

27/02/2025 

08:43:44

28/02/2025 

08:43:00

27/02/2025 

16:49:44

5 H56.26.44-250225-

0002

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch TRƢƠNG THỊ 

NGA

THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0328527

044

27/02/2025 

08:46:31

28/02/2025 

08:46:00

27/02/2025 

16:50:16

6 H56.26.44-250225-

0007

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ THÚY THÔN4, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0353721

615

27/02/2025 

08:49:38

28/02/2025 

08:48:59

27/02/2025 

16:51:57

IV

22 H56.26.44-250226-

0003

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250226-1005)

TRẦN PHÚ PHIẾN Thôn Liên Minh, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0355416

643

27/02/2025 

09:44:11

27/02/2025 

17:00:00

27/02/2025 

16:52:38

23 H56.26.44-250226-

0007

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250226-1129)

TRƢƠNG THỊ KỶ Thôn 1, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0365913

468

27/02/2025 

09:44:56

27/02/2025 

17:00:00

27/02/2025 

16:52:59

25 H56.26.44-250227-

0006

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250227-1076)

NGUYỄN VIẾT 

TRÌNH

Thôn Đại Trƣờng, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0868734

116

27/02/2025 

16:43:30

28/02/2025 

17:00:00

27/02/2025 

16:53:19

I. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ 

Đăng ký khai tử

Cấp bản sao trích lục hộ tịch



1 H56.26.44-250225-

0005

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRƢƠNG THỊ 

HIỀN

THÔN TRUNG HẢI, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0989984

638

25/02/2025 

09:46:57

26/02/2025 

09:46:00

26/02/2025 

14:12:38

2 H56.26.44-250225-

0004

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRƢƠNG THỊ 

TOÀN

Thôn Văn Phong, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0336722

408

25/02/2025 

09:47:07

26/02/2025 

09:46:59

26/02/2025 

14:12:45

3 H56.26.44-250226-

0005

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HỮU 

NGỌ

THÔN THÀNH XUÂN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0362424

683

26/02/2025 

15:56:09

27/02/2025 

15:56:00

27/02/2025 

08:37:21

4 H56.26.44-250227-

0001

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ 

PHƢƠNG

THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0397528

936

27/02/2025 

08:24:31

28/02/2025 

08:24:00

27/02/2025 

09:45:55



5 H56.26.44-250227-

0002

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

LÊ XUÂN CHIẾN THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0989882

759

27/02/2025 

10:18:22

28/02/2025 

10:18:00

27/02/2025 

11:19:38

6 H56.26.44-250228-

0005

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN SƠN THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0328740

519

28/02/2025 

15:32:26

03/03/2025 

15:31:59

02/03/2025 

08:35:25

1 H56.26.44-250226-

0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trƣờng hợp chứng thực 

điểm chỉ và trƣờng hợp ngƣời 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ đƣợc)

NGUYỄN HỮU 

DUY

Thôn Đại Trƣờng, xã Hoằng 

Trƣờng, huyện Hoằng Hóa

0348381

263

26/02/2025 

16:06:09

27/02/2025 

16:03:00

27/02/2025 

11:21:56

2 H56.26.44-250228-

0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trƣờng hợp chứng thực 

điểm chỉ và trƣờng hợp ngƣời 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ đƣợc)

NGUYỄN VĂN 

KHÁNH

Thôn Linh Trƣờng, xã Hoằng 

Trƣờng, huyện Hoằng Hóa

0961908

163

28/02/2025 

15:10:02

03/03/2025 

15:05:00

02/03/2025 

08:32:37

II. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 


